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Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước và để có căn cứ đánh giá thực tiễn, 
tham mưu chính sách, văn bản quy phạm pháp luật kịp thời, hiệu quả, Bộ Nội vụ 
đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ; UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
cung cấp số liệu ngành Nội vụ, cụ thể như sau: 
 1. Căn cứ các biểu mẫu (xin gửi kèm), đề nghị Quý cơ quan, đơn vị cung 

cấp số liệu trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Nội vụ tính đến thời điểm 
31/12/2022 theo hệ thống phần mềm báo cáo thống kê ngành Nội vụ tại địa chỉ: 
https://thongke.moha.gov.vn theo tài khoản cập nhật số liệu đã được cung cấpi. 

Đồng thời đề nghị Quý cơ quan, đơn vị gửi bản số liệu điện tử dưới dạng tệp tin 
điện tử về Bộ Nội vụ trước ngày 15/3/2023 để kịp thời tổng hợp chung. 
 2. Mỗi cơ quan, đơn vị cử 01 cá nhân làm đầu mối (gồm họ và tên, chức 
danh, số điện thoại liên lạc) để phục vụ quá trình trao đổi thông tin, nhập số liệu và 
bảo đảm tính chính xác số liệu của cơ quan, đơn vị. 

Đề nghị các bộ, ngành, địa phương thực hiện báo cáo và chịu trách nhiệm 
về tính chính xác, trung thực để đảm bảo số liệu của ngành Nội vụ được đầy đủ, 
đáp ứng yêu cầu quản lý. Mọi chi tiết xin liên hệ: đ/c Đào Lâm Tùng, Chuyên viên 
chính, Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Nội vụ, điện thoại: 0904771268; đ/c Trần Thị 
Minh Châu, Chuyên viên chính, Văn phòng Bộ Nội vụ, điện thoại: 0971781618. 

 Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý cơ quan, đơn vị./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Bộ trưởng (để b/c); 

- Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa; 

- Vụ TCCB các Bộ, cơ quan ngang Bộ; 
- Sở Nội vụ các tỉnh, tp trực thuộc TW; 
- Lưu: VT, VP (TH-TK,M.Châu). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 
 

 

  

Nguyễn Trọng Thừa 

  

 

 

 

i Thời gian cập nhật dữ liệu trên hệ thống phần mềm: từ 8h00 ngày 06/03/2023 đến 15h00 ngày 15/03/2023 

                                           

Kính gửi:  

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;  
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 
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I. BIỂU MẪU VỀ TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH  
   

Biểu số: 0101.N/BNV-TCHC 
Ngày nhận báo cáo: 
Ngày 15 tháng 3 năm sau  

SỐ ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH 
 Năm…  

Đơn vị báo cáo: 
Đơn vị nhận báo cáo: 
Vụ Chính quyền địa phương 

 

 
Mã 

số 

Tổng 
số 

Chia ra Chia theo loại đơn vị 
hành chính 

Nông 

thôn 

Đô 
thị 

 

 

Miền 
núi 

 

 

Vùng 

cao 

 

 

Biên giới 
đất liền 

Hải 
đảo 

 

 

ATK 

Dân 

tộc 
thiểu 

số 

 

Nông 

thôn 

mới 

 

Nghèo, 

khó 

khăn 

Loại 
đặc 
biệt 

Loại 
I 

Loại 
II 

Loại 
III 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Tỉnh…   x x    x  x       

Tổng số 01                

Chia ra:                 

- Cấp huyện 02                

+ Số huyện 03                

+ Số quận 04                

+ Số thị xã 05                

+ Số thành phố thuộc 
tỉnh 

06 
 

  
   

 
        

- Cấp xã 07                

+ Số xã 08                

+ Số phường 09                

+ Số thị trấn 10                
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Biểu số 0101.N/BNV-TCHC: Số đơn vị hành chính 

1. Khái niệm, phương pháp tính 

- Các đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gồm có: 
+ Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh); 
+ Huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực 

thuộc trung ương, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi 
chung là cấp huyện); 

+ Xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã); 
+ Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt. 
- Số đơn vị hành chính từng cấp (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và đơn vị hành 

chính – kinh tế đặc biệt) là số đơn vị hành chính hiện có đến thời điểm thống kê của 
từng cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và số đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt trong cả 
nước. 

- Tổng số đơn vị hành chính các cấp (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và đơn vị 
hành chính – kinh tế đặc biệt) là tổng số đơn vị hành chính hiện có đến thời điểm 
thống kê của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt 
trong cả nước. 

2. Cách ghi biểu 

Cột 1: Ghi tổng số đơn vị hành chính tương ứng với các dòng của cột A. 

        Cột 2: Ghi số đơn vị hành chính là nông thôn tương ứng với các dòng của cột A. 
Cột 3: Ghi số đơn vị hành chính là đô thị tương ứng với các dòng của cột A. 
Cột 4: Ghi số đơn vị hành chính là miền núi tương ứng với các dòng của cột A. 
Cột 5: Ghi số đơn vị hành chính là vùng cao tương ứng với các dòng của cột A. 
Cột 6: Ghi số đơn vị hành chính là biên giới đất liền tương ứng với các dòng 

của cột A. 
Cột 7: Ghi số đơn vị hành chính là hải đảo tương ứng với các dòng của cột A. 
Cột 8: Ghi số đơn vị hành chính là an toàn khu tương ứng với các dòng của cột A. 
Cột 9: Ghi số đơn vị hành chính là dân tộc thiểu số tương ứng với các dòng của cột A. 

Cột 10: Ghi số đơn vị hành chính là nông thôn mới tương ứng với các dòng của 
cột A. 

Cột 11: Ghi số đơn vị hành chính nghèo, khó khăn tương ứng với các dòng của cột A. 

Cột 12: Ghi số đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt tương ứng với các dòng 
của cột A. 

Cột 13: Ghi số đơn vị hành chính loại I tương ứng với các dòng của cột A. 
Cột 14: Ghi số đơn vị hành chính loại II tương ứng với các dòng của cột A. 
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Cột 15: Ghi số đơn vị hành chính loại III tương ứng với các dòng của cột A. 

3. Nguồn số liệu 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan 
chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Sở 
Nội vụ) chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp. 
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Biểu số: 0102a.N/BNV-TCHC 
Ngày nhận báo cáo: 
Ngày 15 tháng 3 năm sau 

SỐ TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH 
TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ 

NƯỚC Ở TRUNG ƯƠNG 
 Năm…  

Đơn vị báo cáo: 
Đơn vị nhận báo cáo: 

Vụ Tổ chức – Biên chế 

              Đơn vị tính: Số tổ chức 

 Mã số Số tổ chức 

A B 1 

Tổng số 01  

Chia ra:   

- Số tổ chức cấp tổng cục và tương đương 02  

- Số tổ chức cấp vụ, cục và tương đương thuộc 
cơ cấu tổ chức của bộ và tương đương 

03  

- Số tổ chức cấp vụ, cục và tương đương thuộc 
cơ cấu tổ chức của tổng cục và tương đương 

04 
 

- Số tổ chức cấp chi cục thuộc cơ cấu tổ chức của 
cục thuộc bộ 

05 
 

- Số tổ chức cấp chi cục thuộc cơ cấu tổ chức của 
cục thuộc tổng cục 

06 
 

- Số tổ chức cấp phòng thuộc cơ cấu tổ chức của 
văn phòng, thanh tra, vụ, cục và tổ chức tương 
đương thuộc bộ 

07 

 

- Số tổ chức cấp phòng thuộc cơ cấu tổ chức của 
văn phòng, thanh tra, vụ, cục và tổ chức tương 
đương thuộc tổng cục 

08 

 

- Số tổ chức cấp phòng và tổ chức tương đương 
thuộc cơ cấu tổ chức của chi cục thuộc cục thuộc 
bộ 

09 

 

- Số tổ chức cấp phòng và tổ chức tương đương 
thuộc cơ cấu tổ chức của chi cục thuộc cục thuộc 
tổng cục 

10 
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Biểu số: 0102a.N/BNV-TCHC Số tổ chức hành chính trong các cơ quan 
nhà nước ở Trung ương 

1. Khái niệm, phương pháp tính 

 Số tổ chức, bộ máy trong các cơ quan nhà nước ở các bộ, cơ quan ngang 
bộ, cơ quan thuộc Chính phủ ở Trung ương gồm: 

a) Các tổ chức hành chính do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập 
và trực tiếp chỉ đạo, quản lý. 

b) Các tổ chức hành chính của bộ, cơ quan ngang bộ (sau đây gọi tắt là bộ), gồm: 
- Văn phòng, thanh tra, vụ, cục, tổng cục và tổ chức tương đương thuộc cơ 

cấu tổ chức của bộ; 
- Văn phòng, thanh tra (nếu có), vụ, cục và tổ chức tương đương thuộc cơ cấu 

tổ chức của tổng cục và tổ chức tương đương tổng cục (sau đây gọi tắt là tổng cục); 
- Phòng thuộc cơ cấu tổ chức của văn phòng, thanh tra, vụ (nếu có), cục và 

tổ chức tương đương thuộc bộ; 
- Phòng thuộc cơ cấu tổ chức của văn phòng, cục và tổ chức tương đương 

thuộc tổng cục; 
- Chi cục và tổ chức tương đương thuộc cơ cấu tổ chức của cục thuộc bộ 

(sau đây gọi tắt là chi cục thuộc cục thuộc bộ); 
- Chi cục và tổ chức tương đương thuộc cơ cấu tổ chức của cục thuộc tổng 

cục (sau đây gọi tắt là chi cục thuộc cục thuộc tổng cục); 
- Phòng và tổ chức tương đương thuộc cơ cấu tổ chức của chi cục thuộc cục 

thuộc bộ; 
- Phòng và tổ chức tương đương thuộc cơ cấu tổ chức của chi cục thuộc cục 

thuộc tổng cục. 
c) Các tổ chức hành chính của cơ quan thuộc Chính phủ (nếu có). 
- Tổ chức hành chính thuộc cơ cấu tổ chức của cơ quan thuộc Chính phủ; 
- Phòng thuộc cơ cấu tổ chức của tổ chức hành chính thuộc cơ quan thuộc 

Chính phủ. 
Số tổ chức, bộ máy trong các cơ quan hành chính là số các tổ chức, bộ máy 

hiện có đến thời điểm thống kê trong các cơ quan hành chính cả nước. 
2. Cách ghi biểu 

Cột 1: Ghi tổng số tổ chức tương ứng với các dòng của cột A. 
3. Nguồn số liệu 

Số liệu thống kê do Vụ (Ban) Tổ chức cán bộ của các Bộ, cơ quan ngang 
Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành 
lập và trực tiếp chỉ đạo, quản lý tổng hợp, báo cáo. 
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Biểu số: 0102b.N/BNV-TCHC 
Ngày nhận báo cáo: 
Ngày 15 tháng 3 năm sau 

SỐ TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH 
TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ 

NƯỚC Ở ĐỊA PHƯƠNG 
 Năm…  

Đơn vị báo cáo: 
Đơn vị nhận báo cáo: 
Vụ Tổ chức – Biên chế 

Đơn vị tính: Số tổ chức 

 Mã số Số tổ chức 

A B 1 

Tổng số 01  

Chia ra:   

Số cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp 
tỉnh (gọi là sở) 02 

 

Số tổ chức hành chính thuộc cơ cấu tổ 
chức của sở 

03 
 

Số tổ chức hành chính của chi cục thuộc 
sở 

04 
 

Các tổ chức hành chính khác thuộc UBND 
cấp tỉnh 

05 
 

Số cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp 
huyện (gọi là phòng cấp huyện) 06 

 

Các tổ chức hành chính khác thuộc UBND 
cấp huyện 

07 
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Biểu số: 0102b.N/BNV-TCHC Số tổ chức hành chính trong các cơ quan 
nhà nước ở địa phương 

1. Khái niệm, phương pháp tính 

a) Các tổ chức hành chính ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây 
gọi tắt là cấp tỉnh), gồm: 

- Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (sau đây gọi tắt là sở); 
- Văn phòng, thanh tra, phòng chuyên môn, nghiệp vụ, chi cục và tổ chức 

tương đương thuộc cơ cấu tổ chức của sở; 
- Phòng thuộc cơ cấu tổ chức của chi cục thuộc sở; 
- Các tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 
- Văn phòng, phòng, chi cục và tổ chức tương đương thuộc cơ cấu tổ chức 

của tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 
b) Các tổ chức hành chính ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành 

phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi tắt là cấp huyện), gồm: 
- Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện (sau đây gọi tắt 

là phòng cấp huyện); 
- Các tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

Số tổ chức hành chính trong các cơ quan nhà nước ở địa phương là số các 
tổ chức hành chính hiện có đến thời điểm thống kê trong các cơ quan nhà nước ở 
các địa phương trong cả nước. 

2. Cách ghi biểu 

Cột 1: Ghi số tổ chức tương ứng với các dòng của cột A. 
3. Nguồn số liệu 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan 
chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Sở 
Nội vụ) chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp. 
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Biểu số: 0103.N/BNV-TCHC 
Ngày nhận báo cáo: Ngày 15 tháng 
3 năm sau  

SỐ LƯỢNG THÔN,  
TỔ DÂN PHỐ 

Năm:………………. 
 

Đơn vị báo cáo: 
Đơn vị nhận báo cáo: 
Vụ Chính quyền địa phương 

               

 

 

Đơn vị tính: Số thôn, tổ dân phố 

Đơn vị hành chính Mã số Tổng số Số thôn Số tổ dân phố 

A B 1 2 3 

- Huyện …  
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Biểu số 0103.N/BNV-TCHC: Số lượng thôn, tổ dân phố 

1. Khái niệm, phương pháp tính 

- Thôn, làng, ấp, bản, buôn, bon, phum, sóc,… (gọi chung là thôn); thôn 
được tổ chức ở xã; dưới xã là thôn. 

- Tổ dân phố, khu phố, khối phố, khóm, tiểu khu,... (gọi chung là tổ dân 
phố); tổ dân phố được tổ chức ở phường, thị trấn; dưới phường, thị trấn là tổ dân 
phố. 

2. Cách ghi biểu 

Cột 1: Ghi tổng số thôn, tổ dân phố. 

Cột 2: Ghi số thôn. 

Cột 3: Ghi số tổ dân phố. 

3. Nguồn số liệu 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan 
chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Sở 
Nội vụ) chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp. 
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II. BIỂU MẪU VỀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 
   

Biểu số: 0201.K/BNV-CBCCVC 
Ngày nhận báo cáo: 
Đầu mỗi nhiệm kỳ (sau 10 ngày 

công bố kết quả cấp tỉnh) 

SỐ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
Nhiệm kỳ………. 

 

Đơn vị báo cáo: 
Đơn vị nhận báo cáo: 
Vụ Chính quyền địa phương 

 

                       Đơn vị tính: Người 

 
Mã 

số 

Tổng số đại biểu HĐND Cấp tỉnh Cấp huyện Cấp xã 

Tổng 
số 

Trong 

đó: Nữ 

Tỷ lệ 
nữ đại 
biểu 

HĐND 

Tổng 
số 

Trong 

đó: Nữ 

Tỷ lệ 
nữ đại 
biểu 

HĐND 
cấp 
tỉnh 

Tổng 
số 

Trong 

đó: Nữ 

Tỷ lệ nữ 
đại biểu 
HĐND 

cấp huyện 

Tổng 
số 

Trong 

đó: Nữ 

Tỷ lệ 
nữ đại 
biểu 

HĐND 
cấp xã 

  (người) (người) (%) (người) (người) (%) (người) (người) (%) (người) (người) (%) 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Tổng số 01             

1. Chia theo trình độ 
học vấn 

  
  

  
 

  
 

  
 

- Tiểu học 02             

- Trung học cơ sở 03             

- Trung học phổ thông 04             

- Sơ cấp 05             

- Trung cấp  06             

- Cao đẳng 07             
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Mã 

số 

Tổng số đại biểu HĐND Cấp tỉnh Cấp huyện Cấp xã 

Tổng 
số 

Trong 

đó: Nữ 

Tỷ lệ 
nữ đại 
biểu 

HĐND 

Tổng 
số 

Trong 

đó: Nữ 

Tỷ lệ 
nữ đại 
biểu 

HĐND 
cấp 
tỉnh 

Tổng 
số 

Trong 

đó: Nữ 

Tỷ lệ nữ 
đại biểu 
HĐND 

cấp huyện 

Tổng 
số 

Trong 

đó: Nữ 

Tỷ lệ 
nữ đại 
biểu 

HĐND 
cấp xã 

  (người) (người) (%) (người) (người) (%) (người) (người) (%) (người) (người) (%) 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

- Đại học 08             

- Thạc sĩ 09             

- Tiến sĩ 10             

2. Chia theo trình độ 
lý luận chính trị   

  
  

 
  

 
  

 

- Sơ cấp 11             

- Trung cấp 12             

- Cao cấp 13             

- Đại học 14             

3. Chia theo dân tộc              

- Kinh 15             

- Dân tộc khác 16             

4. Chia theo tôn giáo              

- Có tôn giáo 17             
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Mã 

số 

Tổng số đại biểu HĐND Cấp tỉnh Cấp huyện Cấp xã 

Tổng 
số 

Trong 

đó: Nữ 

Tỷ lệ 
nữ đại 
biểu 

HĐND 

Tổng 
số 

Trong 

đó: Nữ 

Tỷ lệ 
nữ đại 
biểu 

HĐND 
cấp 
tỉnh 

Tổng 
số 

Trong 

đó: Nữ 

Tỷ lệ nữ 
đại biểu 
HĐND 

cấp huyện 

Tổng 
số 

Trong 

đó: Nữ 

Tỷ lệ 
nữ đại 
biểu 

HĐND 
cấp xã 

  (người) (người) (%) (người) (người) (%) (người) (người) (%) (người) (người) (%) 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

- Không tôn giáo 18             

5. Trong đó: Đảng 
viên 

19  
  

  
 

  
 

  
 

6. Chia theo nhóm 
tuổi   

  
  

 
  

 
  

 

- Từ 30 trở xuống 20             

- Từ 31 đến 40 21             

- Từ 41 đến 50 22             

- Từ 51 đến 55 23             

- Từ 56 đến 60  24             

- Trên 60 tuổi 25             

7. Chia theo chức vụ 
trong HĐND 

  
  

  
 

  
 

  
 

- Chủ tịch HĐND 26             

- Phó chủ tịch HĐND 27             



14 

 

 

 

 
Mã 

số 

Tổng số đại biểu HĐND Cấp tỉnh Cấp huyện Cấp xã 

Tổng 
số 

Trong 

đó: Nữ 

Tỷ lệ 
nữ đại 
biểu 

HĐND 

Tổng 
số 

Trong 

đó: Nữ 

Tỷ lệ 
nữ đại 
biểu 

HĐND 
cấp 
tỉnh 

Tổng 
số 

Trong 

đó: Nữ 

Tỷ lệ nữ 
đại biểu 
HĐND 

cấp huyện 

Tổng 
số 

Trong 

đó: Nữ 

Tỷ lệ 
nữ đại 
biểu 

HĐND 
cấp xã 

  (người) (người) (%) (người) (người) (%) (người) (người) (%) (người) (người) (%) 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

- Trưởng ban, Phó 
Trưởng ban HĐND và 
tương đương 

28  

   

 

 

 

     

- Các thành viên khác 

của HĐND 
29  
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Biểu số 0201.K/BNV-CBCCVC: Số đại biểu hội đồng nhân dân 

1. Khái niệm, phương pháp tính 

Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện 
cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương 
bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên. 
Đại biểu Hội đồng nhân dân là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân 
dân địa phương; liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thực hiện 
chế độ tiếp xúc, báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và của Hội đồng nhân 
dân, trả lời những yêu cầu, kiến nghị của cử tri; xem xét, đôn đốc việc giải quyết 
khiếu nại, tố cáo. 

Số đại biểu Hội đồng nhân dân là số lượng đại biểu được bầu ra tại cuộc 
bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp (tỉnh, huyện, xã) trong 01 nhiệm kỳ. 

Tỷ lệ nữ đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh/thành phố, huyện/quận/thị 
xã/thành phố, xã/phường/thị trấn là tỷ lệ phần trăm nữ đại biểu Hội đồng nhân 
dân so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân cùng khoá.  

Công thức tính: 

Tỷ lệ nữ đại biểu Hội 
đồng nhân dân cấp t 

khóa k (%) 

= 

Số nữ đại biểu Hội đồng nhân dân cấp t khoá k 
 

 x 100 

Tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp t khóa k 

2. Cách ghi biểu 

Cột 1: Ghi tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp của cả tỉnh tương 
ứng với các dòng của cột A. 

Cột 2: Ghi tổng số nữ đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp của cả tỉnh tương 
ứng với các dòng của cột A. 

Cột 3: Ghi tỷ lệ nữ đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp của cả tỉnh tương 
ứng với các dòng của cột A. 

Cột 4: Ghi tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân của cấp tỉnh tương ứng với 
các dòng của cột A. 

Cột 5: Ghi số đại biểu nữ Hội đồng nhân dân của cấp tỉnh tương ứng với 
các dòng của cột A. 

Cột 6: Ghi tỷ lệ nữ đại biểu Hội đồng nhân dân của cấp tỉnh tương ứng với 
các dòng của cột A. 

Cột 7: Ghi tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân của cấp huyện tương ứng 
với các dòng của cột A. 
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Cột 8: Ghi số nữ đại biểu Hội đồng nhân dân của cấp huyện tương ứng với 
các dòng của cột A. 

Cột 9: Ghi tỷ lệ nữ đại biểu Hội đồng nhân dân của cấp huyện tương ứng 
với các dòng của cột A. 

Cột 10: Ghi tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân của cấp xã tương ứng với 
các dòng của cột A. 

Cột 11: Ghi số nữ đại biểu Hội đồng nhân dân của cấp xã tương ứng với 
các dòng của cột A. 

Cột 12: Ghi tỷ lệ nữ đại biểu Hội đồng nhân dân của cấp xã tương ứng với 
các dòng của cột A. 

3. Nguồn số liệu 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan 
chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Sở 
Nội vụ) chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp. 
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Biểu số: 0202a.N/BNV-CBCCVC 
Ngày nhận báo cáo: 
Ngày 15 tháng 3 năm sau 

SỐ LÃNH ĐẠO CƠ QUAN 
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 

TRUNG ƯƠNG 
 Có đến ngày 31 tháng 12 năm… 

 Đơn vị báo cáo: 
Đơn vị nhận báo cáo: 

Vụ Công chức – Viên chức 

 

 

Đơn vị tính: Người 

 Mã số 

Số lãnh đạo cơ quan quản 
lý nhà nước trung ương 

(người) 

Tỷ lệ nữ đảm 
nhiệm chức vụ 

lãnh đạo cơ 
quan QLNN 

trung ương (%) Tổng số 
Trong đó: 

Nữ 

A B 1 2 3=2/1% 

Tổng số 01    

1. Chia theo trình độ học vấn     

- Sơ cấp 02    

- Trung cấp  03    

- Cao đẳng 04    

- Đại học 05    

- Thạc sĩ 06    

- Tiến sĩ 07    

2. Chia theo trình độ lý luận chính trị     

- Sơ cấp 08    

- Trung cấp 09    

- Cao cấp 10    

- Đại học 11    

3. Trong đó: Học hàm     

- Phó giáo sư 12    

- Giáo sư 13    

4. Chia theo dân tộc     

- Kinh 14    

- Dân tộc khác 15    

5. Chia theo tôn giáo     

- Có tôn giáo 16    

- Không tôn giáo 17    

6. Trong đó: Đảng viên 18    
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 Mã số 

Số lãnh đạo cơ quan quản 
lý nhà nước trung ương 

(người) 

Tỷ lệ nữ đảm 
nhiệm chức vụ 

lãnh đạo cơ 
quan QLNN 

trung ương (%) Tổng số 
Trong đó: 

Nữ 

A B 1 2 3=2/1% 

7. Chia theo nhóm tuổi     

- Từ 30 trở xuống 19    

- Từ 31 đến 40 20    

- Từ 41 đến 50 21    

- Từ 51 đến 55 22    

- Từ 56 đến 60  23    

- Trên 60 tuổi 24    

7. Chia theo chức vụ     

- Bộ trưởng và tương đương 25    

- Thứ trưởng và tương đương 26    

- Tổng cục trưởng và tương đương  27    

- Phó Tổng cục trưởng và tương đương 28    

- Cục trưởng, Vụ trưởng và tương đương 29    

- Phó Cục trưởng, Phó Vụ trưởng và 
tương đương 

30  
  

 

 

 



19 

 

 

 

Biểu số: 0202b.N/BNV-CBCCVC 
Ngày nhận báo cáo: 
Ngày 15 tháng 3 năm sau 

 SỐ LÃNH ĐẠO CHÍNH QUYỀN, CƠ QUAN 
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CẤP ĐỊA PHƯƠNG 

Có đến ngày 31 tháng 12 năm… 

  Đơn vị báo cáo: 
Đơn vị nhận báo cáo: 
Vụ Chính quyền địa phương 

 

              

Đơn vị tính: Người 
 

 
Mã 

số 

Tổng số lãnh đạo  Cấp tỉnh Cấp huyện Cấp xã 

Tổng 
số 

 

 

Trong 

đó: Nữ 

Tỷ lệ nữ 
đảm nhiệm 

chức vụ 
lãnh đạo 

Tổng 
số 

Trong 

đó: 
Nữ 

Tỷ lệ nữ 
đảm 

nhiệm 
chức vụ 
lãnh đạo 
cấp tỉnh 

Tổng 
số 

Trong 

đó: 
Nữ 

Tỷ lệ nữ 
đảm 

nhiệm 
chức vụ 
lãnh đạo 

cấp huyện 

Tổng 
số 

Trong 

đó: 
Nữ 

Tỷ lệ nữ 
đảm 

nhiệm 
chức vụ 
lãnh đạo 
cấp xã 

  (Người) (Người) (%) (Người) (Người) (%) (Người) (Người) (%) (Người) (Người) (%) 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Tổng số 01             

1. Chia theo trình độ 
học vấn 

  
  

  
 

  
 

  
 

- Tiểu học 02             

- Trung học cơ sở 03             

- Trung học phổ thông 04             

- Sơ cấp 05             

- Trung cấp  06             

- Cao đẳng 07             

- Đại học 08             
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Mã 

số 

Tổng số lãnh đạo  Cấp tỉnh Cấp huyện Cấp xã 

Tổng 
số 

 

 

Trong 

đó: Nữ 

Tỷ lệ nữ 
đảm nhiệm 

chức vụ 
lãnh đạo 

Tổng 
số 

Trong 

đó: 
Nữ 

Tỷ lệ nữ 
đảm 

nhiệm 
chức vụ 
lãnh đạo 
cấp tỉnh 

Tổng 
số 

Trong 

đó: 
Nữ 

Tỷ lệ nữ 
đảm 

nhiệm 
chức vụ 
lãnh đạo 

cấp huyện 

Tổng 
số 

Trong 

đó: 
Nữ 

Tỷ lệ nữ 
đảm 

nhiệm 
chức vụ 
lãnh đạo 
cấp xã 

  (Người) (Người) (%) (Người) (Người) (%) (Người) (Người) (%) (Người) (Người) (%) 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

- Thạc sĩ 09             

- Tiến sĩ 10             

2. Chia theo trình độ 
lý luận chính trị   

  
  

 
  

 
  

 

- Sơ cấp 11             

- Trung cấp 12             

- Cao cấp 13             

- Đại học 14             

3. Trong đó: Học 
hàm 

  
  

  
 

  
 

  
 

- Phó giáo sư 15             

- Giáo sư 16             

4. Chia theo dân tộc              

- Kinh 17             

- Dân tộc khác 18             
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Mã 

số 

Tổng số lãnh đạo  Cấp tỉnh Cấp huyện Cấp xã 

Tổng 
số 

 

 

Trong 

đó: Nữ 

Tỷ lệ nữ 
đảm nhiệm 

chức vụ 
lãnh đạo 

Tổng 
số 

Trong 

đó: 
Nữ 

Tỷ lệ nữ 
đảm 

nhiệm 
chức vụ 
lãnh đạo 
cấp tỉnh 

Tổng 
số 

Trong 

đó: 
Nữ 

Tỷ lệ nữ 
đảm 

nhiệm 
chức vụ 
lãnh đạo 

cấp huyện 

Tổng 
số 

Trong 

đó: 
Nữ 

Tỷ lệ nữ 
đảm 

nhiệm 
chức vụ 
lãnh đạo 
cấp xã 

  (Người) (Người) (%) (Người) (Người) (%) (Người) (Người) (%) (Người) (Người) (%) 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

5. Chia theo tôn giáo              

- Có tôn giáo 19             

- Không tôn giáo 20             

6. Trong đó: Đảng 
viên 

21  
  

  
 

  
 

  
 

7. Chia theo nhóm 
tuổi   

  
  

 
  

 
  

 

- Từ 30 trở xuống 22             

- Từ 31 đến 40 23             

- Từ 41 đến 50 24             

- Từ 51 đến 55 25             

- Từ 56 đến 60  26             

- Trên 60 tuổi 27             

7. Chia theo chức vụ              

- Chủ tịch, Phó Chủ 
tịch Hội đồng nhân dân 
các cấp 

28  
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Mã 

số 

Tổng số lãnh đạo  Cấp tỉnh Cấp huyện Cấp xã 

Tổng 
số 

 

 

Trong 

đó: Nữ 

Tỷ lệ nữ 
đảm nhiệm 

chức vụ 
lãnh đạo 

Tổng 
số 

Trong 

đó: 
Nữ 

Tỷ lệ nữ 
đảm 

nhiệm 
chức vụ 
lãnh đạo 
cấp tỉnh 

Tổng 
số 

Trong 

đó: 
Nữ 

Tỷ lệ nữ 
đảm 

nhiệm 
chức vụ 
lãnh đạo 

cấp huyện 

Tổng 
số 

Trong 

đó: 
Nữ 

Tỷ lệ nữ 
đảm 

nhiệm 
chức vụ 
lãnh đạo 
cấp xã 

  (Người) (Người) (%) (Người) (Người) (%) (Người) (Người) (%) (Người) (Người) (%) 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

- Chủ tịch, Phó Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân 
các cấp 

29  

   

 

 

 

     

- Giám đốc, Phó Giám 
đốc Sở và tương đương 

30       x x x x x x 

- Trưởng phòng, Phó 
Trưởng phòng các 
phòng chuyên môn và 

tương đương thuộc Ủy 
ban nhân dân 

31    x x x    x x x 
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Biểu số 0202a.N/BNV-CBCCVC: Số lãnh đạo cơ quan quản lý nhà 
nước Trung ương 

Biểu số 0202b.N/BNV-CBCCVC: Số lãnh đạo chính quyền, cơ quan 
quản lý nhà nước cấp địa phương  

1. Khái niệm, phương pháp tính 

Phạm vi thu thập của biểu này gồm lãnh đạo trong các cơ quan Chính phủ 
ở cấp trung ương, Uỷ ban nhân dân, Hội đồng nhân dân các cấp ở địa phương. 

a) Cơ quan quản lý nhà nước trung ương bao gồm: Bộ, cơ quan ngang bộ. 

- Lãnh đạo chủ chốt của các bộ, cơ quan ngang bộ gồm: Bộ trưởng, Thủ 
trưởng cơ quan ngang bộ; Thứ trưởng và tương đương;  

- Các chức danh lãnh đạo cơ quan quản lý nhà nước còn lại: Tổng cục 
trưởng, Phó Tổng cục trưởng và tương đương; Cục trưởng, Phó Cục trưởng và 
tương đương; Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng và tương đương; 

b) Chính quyền địa phương bao gồm: Hội đồng nhân dân và uỷ ban nhân 

dân các cấp. Đối với chính quyền đô thị không tổ chức hội đồng nhân dân quận, 
phường sẽ không bao gồm hội đồng nhân dân ở các cấp này. 

- Lãnh đạo chủ chốt của hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân các cấp gồm: 

+ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân các cấp; 

+ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp;  

- Lãnh đạo cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương gồm: 

+ Giám đốc, Phó Giám đốc Sở và tương đương (bao gồm trưởng ban thuộc 
hội đồng nhân dân cấp tỉnh); 

+ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các phòng chuyên môn và tương 
đương thuộc Ủy ban nhân dân. 

c) Cơ quan chính quyền địa phương có cán bộ chủ chốt là nữ thoả mãn điều 
kiện có ít nhất 01 lãnh đạo chủ chốt của hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân là 
nữ. 

d) Tỷ lệ nữ đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo chính quyền, cơ quan quản lý nhà 
nước là số phần trăm nữ là lãnh đạo chính quyền, cơ quan quản lý nhà nước so 
với tổng số lãnh đạo chính quyền, cơ quan quản lý nhà nước cùng khoá.  

Công thức tính: 
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Tỷ lệ nữ đảm nhiệm 
chức vụ lãnh đạo 

chính quyền, cơ quan 
quản lý nhà nước  

(%) 

= 

Số nữ đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo chính 
quyền, cơ quan quản lý nhà nước khoá t 

 x 100 
Tổng số lãnh đạo chính quyền, cơ quan quản lý 

nhà nước cùng khoá 

2. Cách ghi biểu 

Biểu số 0202a.N/BNV-CBCCVC: Số lãnh đạo cơ quan quản lý nhà 
nước Trung ương  

Cột 1: Ghi tổng số lãnh đạo cơ quan quản lý nhà nước tương ứng với các 
dòng của cột A. 

Cột 2: Ghi số nữ lãnh đạo cơ quan quản lý nhà nước tương ứng với các 
dòng của cột A. 

Cột 3: Ghi tỷ lệ nữ lãnh đạo cơ quan quản lý nhà nước tương ứng với các 
dòng của cột A. 

Biểu số 0202b.N/BNV-CBCCVC: Số lãnh đạo chính quyền, cơ quan 
quản lý nhà nước cấp địa phương  

Cột 1: Ghi tổng số lãnh đạo chính quyền, cơ quan quản lý nhà nước cấp 
tỉnh, cấp huyện, cấp xã tương ứng với các dòng của cột A. 

Cột 2: Ghi tổng số nữ lãnh đạo chính quyền, cơ quan quản lý nhà nước cấp 
tỉnh, cấp huyện, cấp xã tương ứng với các dòng của cột A. 

Cột 3: Ghi tỷ lệ nữ lãnh đạo chính quyền, cơ quan quản lý nhà nước cấp 
tỉnh, cấp huyện, cấp xã tương ứng với các dòng của cột A. 

Cột 4: Ghi tổng số lãnh đạo chính quyền, cơ quan quản lý nhà nước cấp 
tỉnh tương ứng với các dòng của cột A. 

Cột 5: Ghi số nữ lãnh đạo chính quyền, cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh 
tương ứng với các dòng của cột A. 

Cột 6: Ghi tỷ lệ nữ lãnh đạo chính quyền, cơ quan quản lý nhà nước cấp 
tỉnh tương ứng với các dòng của cột A. 

Cột 7: Ghi tổng số lãnh đạo chính quyền, cơ quan quản lý nhà nước cấp 
huyện tương ứng với các dòng của cột A. 

Cột 8: Ghi số nữ lãnh đạo chính quyền, cơ quan quản lý nhà nước cấp huyện 
tương ứng với các dòng của cột A. 

Cột 9: Ghi tỷ nữ lãnh đạo chính quyền, cơ quan quản lý nhà nước cấp huyện 
tương ứng với các dòng của cột A. 
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Cột 10: Ghi tổng số lãnh đạo chính quyền cấp xã tương ứng với các dòng 
của cột A. 

Cột 11: Ghi số nữ lãnh đạo chính quyền cấp xã tương ứng với các dòng của 
cột A. 

Cột 12: Ghi tỷ lệ nữ lãnh đạo chính quyền cấp xã tương ứng với các dòng 
của cột A. 

3. Nguồn số liệu 

- Biểu số 0202a.N/BNV-CBCCVC: Số liệu thống kê do Vụ (Ban) Tổ chức 
cán bộ của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tổng hợp. 

- Biểu số 0202b.N/BNV-CBCCVC: Số liệu thống kê do Ủy ban nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban 
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Sở Nội vụ) chịu trách nhiệm thu 
thập, tổng hợp. 
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Biểu số: 0203.N/BNV-CBCCVC 
Ngày nhận báo cáo:  
Ngày 15 tháng 3 năm sau 

SỐ LƯỢNG CÁN BỘ, 
CÔNG CHỨC TỪ CẤP 

HUYỆN TRỞ LÊN 
 

Năm… 

Đơn vị báo cáo: 
Đơn vị nhận báo cáo: 
Vụ Công chức - Viên chức 

 

          Đơn vị tính: Người 

 Mã số Tổng số 

Cấp 
trung 

ương 

Cấp tỉnh Cấp huyện 

A B 1=2+3+4 2 3 4 

1. Tổng số biên chế được giao 01     
2. Tổng số cán bộ, công chức có mặt 
đến 31/12 

02     

2.1 Trong đó: - Đảng viên   03     

                  - Nữ 04     

2.2 Chia theo dân tộc       

- Kinh …     

- Dân tộc khác      

2.3 Chia theo tôn giáo      

- Có tôn giáo      

- Không tôn giáo      

2.4 Chia theo ngạch công chức      

- Nhân viên      

- Cán sự và tương đương      

- Chuyên viên và tương đương      

- Chuyên viên chính và tương đương      

- Chuyên viên cao cấp và tương đương      

2.5 Chia theo trình độ học vấn      

- Sơ cấp      

- Trung cấp       

- Cao đẳng      

- Đại học      

- Thạc sĩ      

- Tiến sĩ      

2.6 Trong đó: Học hàm      

- Phó giáo sư      

- Giáo sư      

2.7 Chia theo trình độ ngoại ngữ      

- Tiếng Anh      

+ Đại học trở lên      

+ Chứng chỉ theo KNLNNVN (chi tiết 
6 bậc theo TT01/2014/TT-BGDĐT)  

    

+ Chứng chỉ khác      

- Ngoại ngữ khác      

+ Đại học trở lên      

+ Chứng chỉ khác      

2.8 Tiếng dân tộc      

- Có chứng chỉ      
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 Mã số Tổng số 

Cấp 
trung 

ương 

Cấp tỉnh Cấp huyện 

A B 1=2+3+4 2 3 4 

- Sử dụng giao tiếp được      

2.9 Chia theo trình độ tin học      

- Đại học trở lên      

- Trung cấp, cao đẳng       

- Chứng chỉ      

2.10 Chia theo trình độ lý luận 
chính trị  

    

- Sơ cấp      

- Trung cấp      

- Cao cấp      

- Đại học      

2.11 Chia theo nhóm tuổi      

- Từ 30 trở xuống      

- Từ 31 đến 40      

- Từ 41 đến 50      

- Từ 51 đến 55      

- Từ 56 đến 60       

- Trên 60 tuổi      

3. Tổng số biên chế thực hiện tinh 
giản trong năm 
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         Biểu số 0203.N/BNV-CBCCVC: Số lượng cán bộ, công chức từ cấp 
huyện trở lên 

1. Khái niệm, phương pháp tính 

Cán bộ là công dân Việt Nam, được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức 
vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà 

nước, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh), ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 
(sau đây gọi chung là cấp huyện), trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách 
nhà nước. (Khoản 1, Điều 4 Luật cán bộ, công chức năm 2008). 

Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, 
chức vụ, chức danh tương ứng với vị trí việc làm trong cơ quan của Đảng Cộng 
sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp 
huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, 
quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc 
Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan phục vụ theo chế độ 
chuyên nghiệp, công nhân công an, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách 
nhà nước. (Khoản 1, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, 
công chức và Luật Viên chức). 

Số lượng cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên là tổng số người thỏa mãn 
khái niệm nêu trên tính tại (đến) thời điểm 31/12. 

2. Cách ghi biểu 

Cột 1: Ghi tổng số lượng cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên tương ứng 
với các dòng của cột A 

Cột 2: Ghi tổng số lượng cán bộ, công chức cấp trung ương tương ứng với 
các dòng của cột A 

          Cột 3: Ghi tổng số lượng cán bộ, công chức cấp tỉnh tương ứng với các 

dòng của cột A 

Cột 4: Ghi tổng số lượng cán bộ, công chức cấp huyện tương ứng với các 

dòng của cột A 

3. Nguồn số liệu 

a) Các cơ quan, đơn vị ở Trung ương: 

- Ban Tổ chức Trung ương (số liệu khối cơ quan Đảng ở trung ương); 

- Tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; 

- Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước; 
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- Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tổ chức do Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập; 

(sau đây gọi là cơ quan quản lý công chức ở Trung ương). 

b) Các cơ quan, đơn vị ở địa phương: 

- Tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

- Tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương. 

Số liệu ở địa phương do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương và các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương (Sở Nội vụ) chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp. 
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Biểu số: 0204a.N/BNV-CBCCVC 
Ngày nhận báo cáo:  
Ngày 15 tháng 3 năm sau 

SỐ LƯỢNG CÁN BỘ, 
CÔNG CHỨC CẤP XÃ 

Năm... 

Đơn vị báo cáo: 
Đơn vị nhận báo cáo: 
Vụ Chính quyền địa phương 

Đơn vị tính: Người 

 Mã số Tổng số 

Trong đó 

Cán bộ 
Công 

chức 

A B 1 2 3 

Tổng số 01    

1. Trong đó: - Đảng viên  02    

- Nữ 03    

2. Chia theo dân tộc      

- Kinh …    

- Dân tộc khác     

3. Chia theo tôn giáo     

- Có tôn giáo     

- Không tôn giáo     

4 Chia theo ngạch công chức     

- Nhân viên     

- Cán sự và tương đương     

- Chuyên viên và tương đương     

- Chuyên viên chính và tương đương     

5. Chia theo trình độ học vấn     

- Tiểu học     

- Trung học cơ sở     

- Trung học phổ thông     

- Sơ cấp     

- Trung cấp      

- Cao đẳng     

- Đại học     

- Thạc sĩ     

- Tiến sĩ     

6. Chia theo trình độ ngoại ngữ     

- Tiếng Anh     

+ Đại học trở lên     

+ Chứng chỉ theo KNLNNVN (chi tiết 6 
bậc theo TT01/2014/TT-BGDĐT) 

    

+ Chứng chỉ khác     

- Ngoại ngữ khác     

+ Đại học trở lên     

+ Chứng chỉ khác     

7. Tiếng dân tộc     

- Có chứng chỉ     

- Sử dụng giao tiếp được     

8. Chia theo trình độ tin học     

- Đại học trở lên     

- Trung cấp, cao đẳng     

- Chứng chỉ     

9. Chia theo trình độ lý luận chính trị     
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 Mã số Tổng số 

Trong đó 

Cán bộ 
Công 

chức 

A B 1 2 3 

- Sơ cấp     

- Trung cấp     

- Cao cấp     

- Đại học     

10. Chia theo nhóm tuổi     

- Từ 30 trở xuống     

- Từ 31 đến 40     

- Từ 41 đến 50     

- Từ 51 đến 55     

- Từ 56 đến 60      

- Trên 60 tuổi     

11. Công chức luân chuyển từ cấp 
huyện 
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Biểu số: 0204b.N/BNV-CBCCVC 
Ngày nhận báo cáo:  
Ngày 15 tháng 3 năm sau 

SỐ LƯỢNG NGƯỜI  
HOẠT ĐỘNG KHÔNG 

CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ 
Năm... 

Đơn vị báo cáo: 
Đơn vị nhận báo cáo: 
Vụ Chính quyền địa phương 

Đơn vị tính: Người 

 Mã số 
 

Tổng số 

Trong đó: 

Người hoạt 
động không 

chuyên trách ở 
cấp xã 

Người hoạt 
động không 

chuyên trách ở 
thôn, tổ dân 

phố 

A B 1 2 3 

Tổng số 01    

1. Trong đó: - Đảng viên  02    

- Nữ 03    

2. Chia theo dân tộc      

- Kinh 04    

- Dân tộc khác 05    

3. Chia theo tôn giáo     

- Có tôn giáo 06    

- Không tôn giáo 07    

4. Chia theo trình độ học vấn     

- Tiểu học 08    

- Trung học cơ sở 09    

- Trung học phổ thông 10    

- Sơ cấp 11    

- Trung cấp  12    

- Cao đẳng 13    

- Đại học 14    

- Thạc sĩ 15    

- Tiến sĩ 16    

5. Trong đó: Trình độ ngoại ngữ     

- Tiếng Anh     

+ Đại học trở lên 17    

+ Chứng chỉ khác 18    

- Ngoại ngữ khác     

+ Đại học trở lên 19    

+ Chứng chỉ khác 20    

6. Tiếng dân tộc     

- Có chứng chỉ 21    

- Sử dụng giao tiếp được 22    

7. Trong đó: Trình độ tin học     

- Trung cấp trở lên 23    

- Chứng chỉ 24    

8. Trong đó: Trình độ lý luận 
chính trị 

    

- Sơ cấp 25    

- Trung cấp 26    

- Cao cấp 27    
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 Mã số 
 

Tổng số 

Trong đó: 

Người hoạt 
động không 

chuyên trách ở 
cấp xã 

Người hoạt 
động không 

chuyên trách ở 
thôn, tổ dân 

phố 

A B 1 2 3 

- Đại học 28    

9. Chia theo nhóm tuổi     

- Từ 30 trở xuống 29    

- Từ 31 đến 40 30    

- Từ 41 đến 50 31    

- Từ 51 đến 55 32    

- Từ 56 đến 60  33    

- Trên 60 tuổi 34    
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Biểu số 0204a.N/BNV-CBCCVC: Số lượng cán bộ, công chức cấp xã 

Biểu số 0204b.N/BNV-CBCCVC: Số lượng người hoạt động không 
chuyên trách cấp xã 

1. Khái niệm, phương pháp tính 

Cán bộ xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) là công dân Việt 
Nam, được bầu cử giữ chức vụ theo nhiệm kỳ trong Thường trực Hội đồng nhân 
dân, Ủy ban nhân dân, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, người đứng đầu tổ chức chính 
trị – xã hội; công chức cấp xã là công dân Việt Nam được tuyển dụng giữ một 
chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, trong biên chế 
và hưởng lương từ ngân sách nhà nước. (Khoản 3, Điều 4 Luật cán bộ, công chức 
năm 2008). 

Cán bộ không chuyên trách là những người chỉ tham gia việc công trong 
một phần thời gian lao động. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định khung về số 
lượng và mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách trong hệ thống chính trị ở 
cấp cơ sở (kể cả trưởng thôn) (Nghị quyết 17-NQ/TW ngày 18 tháng 3 năm 2002 
của Ban Chấp hành Trung ương Đảng). 

Số lượng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã 
là tổng số người thỏa mãn khái niệm, quy định nêu trên. 

2. Cách ghi biểu 

Biểu số 0204a.N/BNV-CBCCVC: Số lượng cán bộ, công chức cấp xã 

Cột 1: Ghi tổng số lượng cán bộ, công chức cấp xã tương ứng với các dòng 

của cột A 

Cột 2: Ghi số lượng cán bộ cấp xã tương ứng với các dòng của cột A. 
Cột 3: Ghi số lượng công chức cấp xã tương ứng với các dòng của cột A. 
Biểu số 0204b.N/BNV-CBCCVC: Số lượng người hoạt động không 

chuyên trách cấp xã 

Cột 1: Ghi tổng số người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn, 
tổ dân phố tương ứng với các dòng của cột A. 

Cột 2: Ghi số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã tương ứng 
với các dòng của cột A. 

Cột 3: Ghi số người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố tương 
ứng với các dòng của cột A. 

3. Nguồn số liệu 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan 
chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Sở 
Nội vụ) chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp. 
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Biểu số: 0206a.N/BNV-CBCCVC 
Ngày nhận báo cáo:  
Ngày 15 tháng 3 năm sau 

SỐ LƯỢNG VIÊN CHỨC 
(Lĩnh vực Y tế) 

Năm... 

Đơn vị báo cáo: 
Đơn vị nhận báo cáo: 
Vụ Công chức - Viên chức 

 

                       Đơn vị tính: Người 

 Mã số 
Số lượng viên 

chức 

A B 1 

Tổng số 01  
1. Trong đó: - Đảng viên  02  

- Nữ 03  

2. Chia theo dân tộc    

- Kinh 04  

- Dân tộc khác 05  

3. Chia theo tôn giáo   

- Có tôn giáo 06  

- Không tôn giáo 07  

4. Chia theo trình độ học vấn   

- Tiểu học 08  

- Trung học cơ sở 09  

- Trung học phổ thông 10  

- Sơ cấp 11  

- Trung cấp  12  

- Cao đẳng 13  

- Đại học 14  

- Thạc sĩ 15  

- Tiến sĩ 16  

5. Trong đó: Học hàm   

- Giáo sư 17  

- Phó giáo sư 18  

6. Chia theo trình độ ngoại ngữ   

- Tiếng Anh   

+ Đại học trở lên 19  

+ Chứng chỉ theo KNLNNVN (chi tiết 6 bậc theo 
TT01/2014/TT-BGDĐT) 

20  

+ Chứng chỉ khác 21  

- Ngoại ngữ khác   

+ Đại học trở lên 22  

+ Chứng chỉ khác 23  

- Tiếng dân tộc   

+ Có chứng chỉ 24  

+ Sử dụng giao tiếp được 25  

7. Chia theo trình độ tin học   

- Đại học trở lên 26  

- Trung cấp, cao đẳng 27  

- Chứng chỉ 28  
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 Mã số 
Số lượng viên 

chức 

A B 1 

8. Chia theo trình độ lý luận chính trị   

- Sơ cấp 29  

- Trung cấp 30  

- Cao cấp 31  

- Đại học 32  

9. Chia theo chuyên ngành y, dược   

9.1. Chuyên ngành y   
- Bác sĩ sau đại học 33  

- Bác sĩ 34  

- Y tế công cộng 35  

- Y sĩ 36  

- Điều dưỡng 37  

- Kỹ thuật viên y 38  

- Hộ sinh 39  

- Trình độ khác 40  

9.2. Chuyên ngành dược   
- Dược sĩ sau đại học 41  

- Dược sĩ đại học 42  

- Dược sĩ (cao đẳng + trung cấp) 43  

- Trình độ khác 44  

5. Chia theo chức danh nghề nghiệp viên chức   

- Hạng I 45  

- Hạng II 46  

- Hạng III 47  

- Hạng IV 48  

2.8 Chia theo nhóm tuổi   

- Từ 30 trở xuống 49  

- Từ 31 đến 40 50  

- Từ 41 đến 50 51  

- Từ 51 đến 55 52  

- Từ 56 đến 60  53  

- Trên 60 tuổi 54  
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Biểu số: 0206b.N/BNV-CBCCVC 
Ngày nhận báo cáo:  
Ngày 15 tháng 3 năm sau 

SỐ LƯỢNG VIÊN CHỨC 
(Lĩnh vực giáo dục, khoa học 
công nghệ, khoa học xã hội, 

văn hoá, thể thao và du lịch và 
lĩnh vực khác) 

Năm... 

Đơn vị báo cáo: 
Đơn vị nhận báo cáo: 
Vụ Công chức - Viên chức 

 

          Đơn vị tính: Người 

 Mã số 
Số lượng 
viên chức 

A B 1 

Tổng số 01  
1. Trong đó: - Đảng viên  02  

                      - Nữ 03  

2. Chia theo dân tộc    

- Kinh 04  

- Dân tộc thiểu số 05  

3. Chia theo tôn giáo   

- Không tôn giáo 06  

- Có theo tôn giáo 07  

4. Chia theo trình độ học vấn   

- Tiểu học 08  

- Trung học cơ sở 09  

- Trung học phổ thông 10  

- Sơ cấp 11  

- Trung cấp  12  

- Cao đẳng 13  

- Đại học 14  

- Thạc sĩ 15  

- Tiến sĩ 16  

5. Trong đó: Học hàm   

- Giáo sư 17  

- Phó giáo sư 18  

6. Chia theo trình độ ngoại ngữ   

- Tiếng Anh   

+ Đại học trở lên 19  

+ Chứng chỉ theo KNLNNVN (chi tiết 6 bậc theo 
TT01/2014/TT-BGDĐT) 

20  

+ Chứng chỉ khác 21  

- Ngoại ngữ khác   

+ Đại học trở lên 22  

+ Chứng chỉ khác 23  

- Tiếng dân tộc   

+ Có chứng chỉ 24  

+ Sử dụng giao tiếp được 25  

7. Chia theo trình độ tin học   

- Đại học trở lên 26  
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 Mã số 
Số lượng 
viên chức 

A B 1 

- Trung cấp, cao đẳng 27  

- Chứng chỉ 28  

8. Chia theo trình độ lý luận chính trị   

- Sơ cấp 29  

- Trung cấp 30  

- Cao cấp 31  

- Đại học 32  

9. Chia theo chức danh nghề nghiệp viên chức   

- Hạng I 33  

- Hạng II 34  

- Hạng III 35  

- Hạng IV 36  

10. Chia theo nhóm tuổi   

- Từ 30 trở xuống 37  

- Từ 31 đến 40 38  

- Từ 41 đến 50 39  

- Từ 51 đến 55 40  

- Từ 56 đến 60  41  

- Trên 60 tuổi 42  
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Biểu số 0206a.N/BNV-CBCCVC: Số lượng viên chức (Lĩnh vực y tế) 

Biểu số 0206b.N/BNV-CBCCVC: Số lượng viên chức (Lĩnh vực giáo 
dục, khoa học công nghệ, khoa học xã hội, văn hoá, thể thao và du lịch và 
lĩnh vực khác) 

1. Khái niệm, phương pháp tính 

Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm 

việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương 
từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật. (Điều 2 
Luật viên chức năm 2010). 

Số lượng viên chức là tổng số viên chức đang làm việc, hưởng lương từ 
quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật tính đến thời 
điểm 31/12. 

2. Cách ghi biểu 

Cột 1: Ghi tổng số lượng viên chức tương ứng với các dòng của cột A 

3. Nguồn số liệu 

a) Ở Trung ương 

- Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tổ chức do Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập; 

- Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập đơn vị sự nghiệp công 
lập. 

b) Ở địa phương 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan 
chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Sở 
Nội vụ) chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp. 
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Biểu số: 0207a.N/BNV-CBCCVC 
Ngày nhận báo cáo:  
Ngày 15 tháng 3 năm sau 

SỐ LƯỢNG CÁN BỘ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG 
Năm... 

Đơn vị báo cáo: 

Đơn vị nhận báo cáo: 
Vụ Công chức - Viên chức 

 

                                                   Đơn vị tính: Người 

 Mã số Tổng số 

Chia ra 

Trung 

ương 

Địa phương 

Tổng số Cấp tỉnh Cấp huyện Cấp xã 

A B 1 2 3 4 5 6 

Tổng số 01 
 

 
    

Phân loại theo kết quả đánh giá, xếp loại 
chất lượng 

   

    

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02  
     

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ 03       

- Hoàn thành nhiệm vụ  04  
     

- Không hoàn thành nhiệm vụ 05  
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Biểu số: 0207b.N/BNV-CBCCVC 
Ngày nhận báo cáo:  
Ngày 15 tháng 3 năm sau 

SỐ LƯỢNG CÔNG CHỨC ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG 
Năm... 

Đơn vị báo cáo: 
Đơn vị nhận báo cáo: 
Vụ Công chức - Viên chức 

 

                                                   Đơn vị tính: Người 

 
Mã 

số 

Tổng số Công chức ở trung ương Công chức ở địa phương 

Tổng số 

Công 

chức giữ 
chức vụ 

lãnh 

đạo, 
quản lý 

Công 

chức 
không 

giữ chức 
vụ lãnh 

đạo, 
quản lý 

Tổng số 

Công 

chức giữ 
chức vụ 
lãnh đạo, 
quản lý 

Công chức 
không giữ 
chức vụ 
lãnh đạo, 
quản lý 

Tổng số 

Công 

chức giữ 
chức vụ 

lãnh 

đạo, 
quản lý 

Công chức 
không giữ 
chức vụ 
lãnh đạo, 
quản lý 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Tổng số 01  
     

 
  

Phân loại theo kết quả 
đánh giá, xếp loại chất 
lượng 

  

     

 

  

- Hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ 

02 
         

- Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ 

03 
         

- Hoàn thành nhiệm vụ  04 
         

- Không hoàn thành 

nhiệm vụ 
05 
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Biểu số: 0207c.N/BNV-CBCCVC 
Ngày nhận báo cáo:  
Ngày 15 tháng 3 năm sau 

SỐ LƯỢNG VIÊN CHỨC 
ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI 

CHẤT LƯỢNG 
Năm... 

Đơn vị báo cáo: 
Đơn vị nhận báo cáo: 
Vụ Công chức - Viên chức 

 

Đơn vị tính: Người 

 
Mã 

số 

Số lượng viên chức 

Tổng số 
Viên chức 

quản lý 

Viên chức không giữ 
chức vụ quản lý 

A B 1 2 3 

Tổng số 01  
  

Phân loại theo kết quả đánh 
giá, xếp loại chất lượng 

  

  

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 
   

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ 03    

- Hoàn thành nhiệm vụ  04 
   

- Không hoàn thành nhiệm vụ 05 
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Biểu số 0207a.N/BNV-CBCCVC: Số lượng cán bộ được đánh giá, xếp loại 
chất lượng 

Biểu số 0207b.N/BNV-CBCCVC: Số lượng công chức được đánh giá, xếp 
loại chất lượng 

Biểu số 0207c.N/BNV-CBCCVC: Số lượng viên chức được đánh giá, xếp 
loại chất lượng 

1. Khái niệm, phương pháp tính 

Cán bộ, công chức, viên chức được đánh giá, xếp loại chất lượng căn cứ theo 
Nghị định của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên 
chức. 

Số lượng cán bộ, công chức, viên chức được đánh giá, xếp loại chất lượng là 
tổng số cán bộ, công chức, viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn để thực hiện công tác 
đánh giá, xếp loại chất lượng theo quy định của Luật cán bộ, công chức, Luật viên chức 
và Nghị định của Chính phủ về đánh giá và xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên 
chức. 

2. Cách ghi biểu 

Biểu số 0207a.N/BNV-CBCCVC: Số lượng cán bộ được đánh giá, xếp loại 
chất lượng 

Cột 1: Ghi tổng số cán bộ trung ương và địa phương được đánh giá, xếp loại chất 
lượng tương ứng với các dòng của cột A 

Cột 2: Ghi số cán bộ ở trung ương được đánh giá, xếp loại chất lượng tương ứng 
với các dòng của cột A 

Cột 3: Ghi tổng số cán bộ ở địa phương được đánh giá, xếp loại chất lượng tương 
ứng với các dòng của cột A 

Cột 4: Ghi số cán bộ cấp tỉnh được đánh giá, xếp loại chất lượng tương ứng với 
các dòng của cột A 

Cột 5: Ghi số cán bộ cấp huyện được đánh giá, xếp loại chất lượng tương ứng 
với các dòng của cột A 

Cột 6: Ghi số cán bộ cấp xã được đánh giá, xếp loại chất lượng tương ứng với 
các dòng của cột A 

Biểu số 0207b.N/BNV-CBCCVC: Số lượng công chức được đánh giá, xếp 
loại chất lượng 
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Cột 1: Ghi tổng số công chức trung ương và địa phương được đánh giá, xếp loại 
chất lượng tương ứng với các dòng của cột A 

Cột 2: Ghi tổng số công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trung ương và địa 
phương được đánh giá, xếp loại chất lượng tương ứng với các dòng của cột A 

Cột 3: Ghi tổng số công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trung ương 
và địa phương được được đánh giá, xếp loại chất lượng tương ứng với các dòng của 
cột A 

Cột 4: Ghi tổng số công chức ở trung ương được đánh giá, xếp loại chất lượng 
tương ứng với các dòng của cột A 

Cột 5: Ghi số công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý ở trung ương được đánh 
giá, xếp loại chất lượng tương ứng với các dòng của cột A 

Cột 6: Ghi tổng số công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý ở trung ương 
được được đánh giá, xếp loại chất lượng tương ứng với các dòng của cột A 

Cột 7: Ghi tổng số công chức địa phương được đánh giá, xếp loại chất lượng 
tương ứng với các dòng của cột A 

Cột 8: Ghi tổng số công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý địa phương được 
đánh giá, xếp loại chất lượng tương ứng với các dòng của cột A 

Cột 9: Ghi tổng số công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý ở địa phương 
được được đánh giá, xếp loại chất lượng tương ứng với các dòng của cột A 

Biểu số 0207c.N/BNV-CBCCVC: Số lượng viên chức được đánh giá, xếp 
loại chất lượng 

Cột 1: Ghi tổng số viên chức được đánh giá, xếp loại chất lượng tương ứng với 
các dòng của cột A 

Cột 2: Ghi số viên chức quản lý được đánh giá, xếp loại chất lượng tương ứng 
với các dòng của cột A 

Cột 3: Ghi số viên chức không giữ chức vụ quản lý được đánh giá, xếp loại chất 
lượng tương ứng với các dòng của cột A 

3. Nguồn số liệu 

- Cơ quan quản lý công chức ở Trung ương; Cơ quan thành lập đơn vị sự nghiệp 
công lập ở Trung ương;  
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- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan chuyên 

môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Sở Nội vụ) chịu 
trách nhiệm thu thập, tổng hợp ở địa phương. 
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Biểu số: 0208a.N/BNV-CBCCVC 
Ngày nhận báo cáo:  
Ngày 15 tháng 3 năm sau 

SỐ LƯỢNG CÁN BỘ BỊ KỶ LUẬT 
Năm... 

Đơn vị báo cáo: 
Đơn vị nhận báo cáo: 
Vụ Công chức - Viên chức 

  Đơn vị tính: Người 

 Mã số Tổng số 

Chia ra 

Số lượng 

cán bộ trung 
ương bị kỷ luật 

Số lượng cán bộ địa phương bị kỷ 
luật 

Tổng số 
Cấp 
tỉnh 

Cấp 
huyện 

Cấp xã 

A B 1 2 3 4 5 6 

Tổng số 01    
   

Chia theo hình 
thức kỷ luật      

   

- Khiển trách 02    
   

- Cảnh cáo 03    
   

- Cách chức 04    
   

- Bãi nhiệm 05    
   

- Giáng chức 06    
   

- Hạ bậc lương 07    
   

- Buộc thôi việc 08    
   



47 

 

 

 

Biểu số: 0208b.N/BNV-CBCCVC 
Ngày nhận báo cáo:  
Ngày 15 tháng 3 năm sau 

SỐ LƯỢNG CÔNG CHỨC 
 BỊ KỶ LUẬT 

Năm... 

Đơn vị báo cáo: 
Đơn vị nhận báo cáo: 
Vụ Công chức - Viên chức 

  Đơn vị tính: Người 

 
Mã 

số 

Tổng số công chức bị kỷ 
luật 

Số lượng công chức ở 
trung ương bị kỷ luật 

Số lượng công chức ở địa 
phương bị kỷ luật 

Tổng 
số 

Công 

chức giữ 
chức vụ 
lãnh đạo, 
quản lý 

Công 

chức 
không giữ 
chức vụ 
lãnh đạo, 
quản lý 

Tổng 
số 

Công 

chức giữ 
chức vụ 
lãnh đạo, 
quản lý 

Công 

chức 
không giữ 
chức vụ 
lãnh đạo, 
quản lý 

Tổng 
số 

Công 

chức giữ 
chức vụ 
lãnh đạo, 
quản lý 

Công 

chức 
không giữ 
chức vụ 
lãnh đạo, 
quản lý 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Tổng số 01  
 

  
  

 
  

Chia theo 
hình thức 
kỷ luật  

  

 

  

  

 

  

- Khiển 
trách 

02  
 

  
  

 
  

- Cảnh cáo 03  
 

  
  

 
  

- Cách 

chức 
04  

 
  

  
 

  

- Bãi 

nhiệm 
05  

 
  

  
 

  

- Giáng 

chức 
06  

 
  

  
 

  

- Hạ bậc 
lương 

07  
 

  
  

 
  

- Buộc 
thôi việc 

08  
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Biểu số: 0208c.N/BNV-CBCCVC 
Ngày nhận báo cáo:  
Ngày 15 tháng 3 năm sau 

SỐ LƯỢNG VIÊN CHỨC 
 BỊ KỶ LUẬT 

Năm... 

Đơn vị báo cáo: 
Đơn vị nhận báo cáo: 
Vụ Công chức - Viên chức 

Đơn vị tính: 
Người 

 Mã số 

Số lượng viên chức bị kỷ luật 

Tổng số 
Viên chức quản 

lý 

Viên chức không giữ 
chức vụ quản lý 

A B 1 2 3 

Tổng số 01  
  

Chia theo hình thức kỷ 
luật    

  

- Khiển trách 02  
  

- Cảnh cáo 03  
  

- Cách chức 04  
  

- Bãi nhiệm 05  
  

- Giáng chức 06  
  

- Hạ bậc lương 07  
  

- Buộc thôi việc 08  
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Biểu số 0208a.N/BNV-CBCCVC: Số lượng cán bộ bị kỷ luật 

Biểu số 0208b.N/BNV-CBCCVC: Số lượng công chức bị kỷ luật 

Biểu số 0208c.N/BNV-CBCCVC: Số lượng viên chức bị kỷ luật 

1. Khái niệm, phương pháp tính 

Số lượng cán bộ, công chức, viên chức bị kỷ luật là tổng số cán bộ, công 
chức, viên chức bị kỷ luật theo các hình thức kỷ luật theo quy định của pháp luật 
hiện hành tại thời điểm thống kê. 

2. Cách ghi biểu 

Biểu số 0208a.N/BNV-CBCCVC: Số lượng cán bộ bị kỷ luật 

Cột 1: Ghi tổng số cán bộ trung ương và địa phương bị kỷ luật tương ứng 
với các dòng của cột A 

Cột 2: Ghi số cán bộ ở trung ương bị kỷ luật tương ứng với các dòng của 
cột A 

Cột 3: Ghi tổng số cán bộ ở địa phương bị kỷ luật tương ứng với các dòng 

của cột A 

Cột 4: Ghi số cán bộ cấp tỉnh bị kỷ luật tương ứng với các dòng của cột A 

Cột 5: Ghi số cán bộ cấp huyện bị kỷ luật tương ứng với các dòng của cột 
A 

Cột 6: Ghi số cán bộ cấp xã bị kỷ luật tương ứng với các dòng của cột A 

Biểu số 0208b.N/BNV-CBCCVC: Số lượng công chức bị kỷ luật 

Cột 1: Ghi tổng số công chức trung ương và địa phương bị kỷ luật tương 
ứng với các dòng của cột A 

Cột 2: Ghi tổng số công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trung ương và 
địa phương bị kỷ luật tương ứng với các dòng của cột A 

Cột 3: Ghi tổng số công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trung 
ương và địa phương bị kỷ luật tương ứng với các dòng của cột A 

Cột 4: Ghi tổng số công chức trung ương bị kỷ luật tương ứng với các dòng 

của cột A 

Cột 5: Ghi số công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý ở trung ương bị kỷ 
luật tương ứng với các dòng của cột A 
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Cột 6: Ghi tổng số công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý ở trung 
ương bị kỷ luật tương ứng với các dòng của cột A 

Cột 7: Ghi tổng số công chức địa phương bị kỷ luật tương ứng với các dòng 

của cột A 

Cột 8: Ghi tổng số công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý địa phương bị 
kỷ luật tương ứng với các dòng của cột A 

Cột 9: Ghi tổng số công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý ở địa 
phương bị kỷ luật tương ứng với các dòng của cột A 

Biểu số 0208c.N/BNV-CBCCVC: Số lượng viên chức bị kỷ luật 

Cột 1: Ghi tổng số viên chức bị kỷ luật tương ứng với các dòng của cột A 

Cột 2: Ghi số viên chức quản lý bị kỷ luật tương ứng với các dòng của cột 
A 

Cột 3: Ghi số viên chức không giữ chức vụ quản lý bị kỷ luật tương ứng 
với các dòng của cột A 

3. Nguồn số liệu 

- Cơ quan quản lý công chức ở Trung ương; Cơ quan thành lập đơn vị sự 
nghiệp công lập ở Trung ương;  

- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan 
chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Sở 
Nội vụ) chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp ở địa phương. 
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III. BIỂU MẪU LĨNH VỰC THANH TRA NGÀNH NỘI VỤ 

Biểu số: 0301.N/BNV-TTB 
Ngày nhận báo cáo:  
Ngày 15 tháng 3 năm sau 

SỐ CUỘC THANH TRA, 
 KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH 

NỘI VỤ 
Năm... 

Đơn vị báo cáo: 
Đơn vị nhận báo cáo: 
Thanh tra Bộ Nội vụ 

 

 

  Đơn vị tính: Cuộc 

 Mã số Tổng số 

Đơn vị thực hiện 

Bộ Nội vụ Sở Nội vụ 

Thanh 

tra 

Kiểm 
tra 

Thanh 

tra 

Kiểm 
tra 

A B 1=2+3+4+5 2 3 4 5 

Tổng số 01      

1. Chia theo nội dung thanh 
tra, kiểm tra 

   
   

- Hành chính       

+ Tổ chức cán bộ       

+ PCTN       

+ Thi đua, khen thưởng       

+ Tôn giáo       

+ Khác       

- Chuyên ngành       

+ Tổ chức cán bộ       

+ Thi đua, khen thưởng       

+ Tôn giáo       

2. Chia theo kết quả       

Trong đó: Đã ban hành       

- Kết luận thanh tra       

- Thông báo kết quả kiểm tra       

3. Chia theo loại thanh tra, 
kiểm tra 

   
   

- Kế hoạch       

- Đột xuất       
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Biểu số 0301.N/BNV-TTB: Số cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành nội vụ 

1. Khái niệm, phương pháp tính 

Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành nội vụ là thanh tra, kiểm tra việc chấp 
hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ được giao của các cơ quan, tổ chức, cá nhân 
thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ; thanh tra, kiểm tra chuyên ngành 
trong các lĩnh vực tổ chức bộ máy hành chính, sự nghiệp và quản lý biên chế nhà 
nước; chính quyền địa phương, địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức; 
tiền lương; tổ chức hội và các tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; 
cải cách hành chính nhà nước; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác thanh 
niên; thi đua khen thưởng; tôn giáo. 

Số cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành nội vụ là tổng số cuộc thanh tra, 
kiểm tra do Thanh tra Bộ Nội vụ, Thanh tra Sở Nội vụ, Thanh tra chuyên ngành 
của các cơ quan Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Ban Tôn giáo Chính 
phủ thực hiện trong thời điểm thống kê. 

2. Cách ghi biểu  

Cột 1: Ghi tổng số cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành nội vụ tương ứng 
với các dòng của cột A 

Cột 2: Ghi số cuộc thanh tra chuyên ngành nội vụ do Thanh tra Bộ Nội vụ 

thực hiện tương ứng với các dòng của cột A 

Cột 3: Ghi số cuộc kiểm tra chuyên ngành nội vụ do Thanh tra Bộ Nội vụ 

thực hiện tương ứng với các dòng của cột A 

Cột 4: Ghi số cuộc thanh tra chuyên ngành nội vụ do Thanh tra Sở Nội vụ 
thực hiện tương ứng với các dòng của cột A 

Cột 5: Ghi số cuộc kiểm tra chuyên ngành nội vụ do Thanh tra Sở Nội vụ 
thực hiện tương ứng với các dòng của cột A 

3. Nguồn số liệu 

Số liệu thống kê do Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Ban Tôn giáo 
Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ 
quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
(Sở Nội vụ) chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp. 
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Biểu số: 0302.N/BNV-TTB 
Ngày nhận báo cáo:  
Ngày 15 tháng 3 năm sau 

SỐ LƯỢNG GIẢI QUYẾT ĐƠN KHIẾU 
NẠI, TỐ CÁO, KIẾN NGHỊ, PHẢN 

ÁNH VỀ NGÀNH NỘI VỤ 
Năm... 

Đơn vị báo cáo: 
Đơn vị nhận báo cáo: 
Thanh tra Bộ Nội vụ 

 

 

Đơn vị tính: Đơn 

 Mã số Tổng số 

Bộ Nội vụ  

 

Sở Nội 
vụ 

Thanh 

tra Bộ 

Ban Thi 

đua – 

Khen 

thưởng 
TƯ 

Ban Tôn 

giáo 

Chính 

phủ 

A B 1=2+3+4+5 2 3 4 5 

Tổng số 01      

1. Chia ra       

- Khiếu nại 02      

- Tố cáo 03      

- Kiến nghị, phản ánh 04      

2. Kết quả giải quyết       
- Đã giải quyết 05      

- Kiến nghị thu hồi cho NN 06      

- Trả lại cho tổ chức, cá nhân       
- Kiến nghị xử lý hành chính 07      

+ Số cơ quan, tổ chức bị xử 
lý 

08      

+ Số cán bộ, công chức, viên 
chức  

09      

- Chuyển cơ quan điều tra 10      

3. Theo nội dung       

- Lĩnh vực hành chính 11      

- Lĩnh vực chuyên ngành Nội 
vụ 

12      

- Lĩnh vực khác 13      
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Biểu số 0302.N/BNV-TTB: Số lượng giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, 
kiến nghị, phản ánh về ngành nội vụ 

1. Khái niệm, phương pháp tính 

Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức, viên 
chức theo thủ tục do Luật khiếu nại quy định, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân 

có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan 
hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà 
nước, của đơn vị sự nghiệp công lập, người có thẩm quyền trong đơn vị sự nghiệp 
công lập liên quan đến lĩnh vực nội vụ, hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức 
khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm 
quyền, lợi ích hợp pháp của mình. 

Tố cáo là việc công dân theo thủ tục do Luật tố cáo quy định báo cho cơ 
quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất 
cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại lợi ích 
của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức trong lĩnh 
vực nội vụ. 

Kiến nghị là việc công dân hoặc tổ chức đề nghị với cá nhân, hoặc cơ quan 
quản lý hành chính nhà nước có thẩm quyền cần xử lý hoặc điều chỉnh, sửa đổi 
hoặc có các giải pháp, biện pháp và hình thức quản lý, điều hành một lĩnh vực 
chuyên môn nào đó đã được triển khai thực hiện trong quá trình quản lý hành 
chính nhà nước; các giải pháp, biện pháp và hình thức quản lý đó mà chủ thể kiến 
nghị cho rằng sẽ không hiệu quả, không phù hợp, không khả thi, có thể gây hoặc 
đã gây hậu quả xấu đến hoạt động bình thường và lợi ích hợp pháp của công dân, 
tổ chức và tập thể liên quan đến lĩnh vực nội vụ.  

Phản ánh là việc công dân, tổ chức nêu lên và đề xuất với cá nhân, đơn vị có 
thẩm quyền xem xét, xử lý kịp thời những sự việc phát sinh làm ảnh hưởng xấu 
đến các hoạt động bình thường hoặc gây thiệt hại đến lợi ích hợp pháp trong lĩnh 
vực nội vụ. 

Số lượng giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh là tổng số đơn 
khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được giải quyết trong lĩnh vực nội vụ do 

Thanh tra Bộ Nội vụ, Thanh tra Sở Nội vụ, Thanh tra chuyên ngành của các cơ 
quan Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Ban Tôn giáo Chính phủ thực hiện 
trong thời điểm thống kê. 

2. Cách ghi biểu 

Cột 1: Ghi tổng số lượng đơn giải quyết tương ứng với các dòng của cột A 
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Cột 2: Ghi số lượng đơn do Thanh tra Bộ giải quyết tương ứng với các dòng 
của cột A 

Cột 3: Ghi số lượng đơn do Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương giải 
quyết tương ứng với các dòng của cột A 

Cột 4: Ghi số lượng đơn do Ban Tôn giáo Chính phủ giả quyết tương ứng với 
các dòng của cột A 

Cột 5: Ghi số lượng đơn do Sở Nội vụ giải quyết tương ứng với các dòng của 
cột A 

3. Nguồn số liệu 

Số liệu thống kê do Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương; Ban Tôn giáo 
Chính phủ; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ 
quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
(Sở Nội vụ) chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp. 
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Biểu số: 0303.N/BNV-TTB 
Ngày nhận báo cáo:  
Ngày 15 tháng 3 năm sau 

SỐ LƯỢT TIẾP CÔNG DÂN LIÊN 
QUAN ĐẾN NGÀNH NỘI VỤ 

Năm... 

Đơn vị báo cáo: 
Đơn vị nhận báo cáo: 
Thanh tra Bộ Nội vụ 

 

 

 

Đơn vị tính: Lượt 

 
Mã 

số 
Tổng số 

Bộ Nội vụ  

 

Sở Nội 
vụ 

Thanh 

tra Bộ 

Ban Thi 

đua – 

Khen 

thưởng 
TƯ 

Ban Tôn 

giáo 

Chính 

phủ 

A B 1=2+3+4+5 2 3 4 5 

Tổng số 01      

1. Chia ra:       

a. Tiếp thường xuyên 02      

- Số lượt tiếp 03      

- Số người được tiếp 04      

- Số đoàn đông người       

b. Tiếp định kỳ,  đột xuất của 
Thủ trưởng 

05      

- Tiếp định kỳ 06      
- Tiếp đột xuất 07      

- Ủy quyền tiếp 08      

2. Kết quả phân loại, xử lý 
đơn qua tiếp công dân 

      

- Khiếu nại 09      

- Tố cáo 10      

- Kiến nghị, phản ánh 11      

3. Kết quả tiếp công dân       

- Đã giải quyết 12      

- Chưa giải quyết 13      
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Biểu số 0303.N/BNV-TTB: Số lượt tiếp công dân liên quan đến ngành nội vụ 

1. Khái niệm, phương pháp tính 

Tiếp công dân là việc cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân quy định tại Điều 4 của 
Luật tiếp công dân đón tiếp để lắng nghe, tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản 
ánh của công dân; giải thích, hướng dẫn cho công dân về việc thực hiện khiếu nại, tố 
cáo, kiến nghị, phản ánh theo đúng quy định của pháp luật trong lĩnh vực nội vụ. 

Số lượt tiếp công dân là tổng số lần đón tiếp công dân đến để lắng nghe, tiếp 
nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; giải thích, hướng dẫn 
cho công dân về việc thực hiện khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo đúng 
quy định của pháp luật trong lĩnh vực nội vụ do Thanh tra Bộ Nội vụ, Thanh tra 
Sở Nội vụ, Thanh tra chuyên ngành của các cơ quan Ban Thi đua – Khen thưởng 
Trung ương, Ban Tôn giáo Chính phủ thực hiện trong thời điểm thống kê. 

2. Cách ghi biểu 

Cột 1: Ghi tổng số lượt tiếp công dân liên quan đến ngành nội vụ tương ứng 
với các dòng của cột A 

Cột 2: Ghi số lượt tiếp công dân liên quan đến ngành nội vụ của Thanh tra 
Bộ tương ứng với các dòng của cột A 

Cột 3: Ghi số lượt tiếp công dân liên quan đến ngành nội vụ của Ban Thi đua 
– Khen thưởng Trung ương tương ứng với các dòng của cột A 

Cột 4: Ghi số lượt tiếp công dân liên quan đến ngành nội vụ của Ban Tôn 

giáo Chính phủ tương ứng với các dòng của cột A 

Cột 5: Ghi số lượt tiếp công dân liên quan đến ngành nội vụ của Sở Nội vụ 
tương ứng với các dòng của cột A 

3. Nguồn số liệu 

Số liệu thống kê do Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương; Ban Tôn giáo 
Chính phủ; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ 
quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
(Sở Nội vụ) chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp. 
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IV. BIỂU MẪU THUỘC HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ QUỐC GIA 
 

Biểu số: 0213b.N/BNV-QG 
Ngày nhận báo cáo: 
Ngày 15 tháng 3 năm sau 

TỶ LỆ CƠ QUAN CHÍNH 
QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG CÁC 
CẤP CÓ LÃNH ĐẠO CHỦ 

CHỐT LÀ NỮ 
 Năm:… 

 

Đơn vị báo cáo: 
Đơn vị nhận báo cáo: 
Vụ Công tác thanh niên 

     Đơn vị tính:- Cơ quan 

- Tỷ lệ %  

 Mã số Tổng số Cấp tỉnh Cấp huyện Cấp xã 

A B 1 2 3 4 

Số cơ quan chính quyền địa 
phương  01 

 
   

Số cơ quan chính quyền địa 
phương có lãnh đạo chủ 
chốt là nữ 

02 

 

   

Tỷ lệ cơ quan chính quyền 
địa phương có lãnh đạo chủ 
chốt là nữ 

03 
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 Biểu số 0213b.N/BNV-QG: Tỷ lệ cơ quan chính quyền địa phương các 
cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ 

1. Khái niệm, phương pháp tính 

a) Cơ quan quản lý nhà nước trung ương bao gồm: Bộ, cơ quan ngang bộ. 

Lãnh đạo chủ chốt của các bộ, cơ quan ngang bộ gồm: Bộ trưởng, Thủ 
trưởng cơ quan ngang bộ; Thứ trưởng và tương đương;  

b) Chính quyền địa phương bao gồm: Hội đồng nhân dân và uỷ ban nhân 
dân các cấp. Đối với chính quyền đô thị không tổ chức hội đồng nhân dân quận, 
phường sẽ không bao gồm hội đồng nhân dân ở các cấp này. 

Lãnh đạo chủ chốt của hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân các cấp gồm: 

-  Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân các cấp; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp;  
Cơ quan quản lý nhà nước trung ương, chính quyền địa phương có lãnh đạo 

chủ chốt là nữ thoả mãn điều kiện có ít nhất 01 lãnh đạo chủ chốt của cơ quan đó 
là nữ. 

Công thức tính: 

Tỷ lệ cơ quan quản lý 
nhà nước, chính quyền 

địa phương có lãnh đạo 
chủ chốt là nữ (%) 

= 

Số cơ quan quản lý nhà nước, 
chính quyền địa phương có lãnh 

đạo chủ chốt là nữ 
x 100 

Tổng số cơ quan quản lý nhà 
nước, chính quyền địa phương 

các cấp 

2. Phân tổ chủ yếu 

- Trung ương: Bộ, cơ quan ngang bộ; 

- Địa phương: Hội đồng nhân dân/Uỷ ban nhân dân; cấp hành chính. 

3. Cách ghi biểu 

Biểu số 0213b.N/BNV-QG: Tỷ lệ cơ quan chính quyền địa phương các 
cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ 

Cột 1: Ghi tổng số tương ứng với các dòng của cột A. 
Cột 2: Ghi số liệu về cơ quan chính quyền địa phương cấp tỉnh tương ứng 

với các dòng của cột A. 
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Cột 3: Ghi số liệu về cơ quan chính quyền địa phương cấp huyện tương ứng 
với các dòng của cột A. 

Cột 4: Ghi số liệu về cơ quan chính quyền địa phương cấp xã tương ứng 
với các dòng của cột A. 

4. Nguồn số liệu 

- Biểu số 0213b.N/BNV-QG: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương và các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương (Sở Nội vụ) chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp. 
 


